
                

      C Ợ L C  

  N    N   E 
________________________ 

 

       s : 31/2023/DS - ST 

N  y: 31/3/2023. 

V/v: “Tranh chấp hợp đồng vay tài 

sản”. 

 C               C                  

        -       -           

 

NHÂN DANH 

   C C               C                  

 

                      C Ợ L C                

 

-                                            

          -                    Ô   Dươ   N ọc  ú. 

                       

1. Ông Đỗ Vă  Lom. 

2. Ông  rươ    ha h Lo  . 

-                   Bà N uyễ   hị Diễm -  hư      a     h   d   huy   

Chợ L ch  t  h      re. 

N  y 31 th  g 3  ăm 2023, t i tr  s    a     h   d   huy   Chợ L ch  t  h 

     re, m  phiê  t a   t    sơ th m c     hai v     th     s : 187/2022/TLST - 

DS ngày 02 tháng 11  ăm 2022 v  vi c “Tranh chấp hợp đồng vay tài sản” theo 

 uy t  ị h  ưa v     ra   t    s : 24/2023/ ĐXXS  - DS ngày 20 tháng 02  ăm 

2023  i a c c  ươ   sự: 

* Nguyên đơn: A h Đi h  ua   V - Si h  ăm: 1974;  ịa ch : A  ườ   B, 

phườ   C  quậ  NK  th  h ph  Cầ   hơ. 

Người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn: 

Ô   Võ N ọc K - Si h  ăm: 1977;  ịa ch  thườ   trú: s  A  ườ   B, 

phườ   C  quậ   T  th  h ph  Cầ   hơ;  chỗ   hi    ay:  ườ   s  I   hu d   cư 

U  phườ   PT  quậ  CR  th  h ph  Cầ   hơ (có mặt). 

Ô    rầ  N ọc Đ - Si h  ăm: 1970;  ịa ch  thườ   trú:  ườ   CMT 8, 

phườ    HN  quậ   T  th  h ph  Cầ   hơ. Chỗ   hi    ay:  ườ    L, khu dân 

cư  Q ấp ML, xã MH  thị  ã  M  t  h Vĩ h Lo   (có mặt). 

*    đơn: A h  rầ  Vă  M - Si h  ăm: 1985;  ịa ch : ấp  A, xã LT  huy   

CL  t  h      re (vắ   mặt). 
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          Ụ   : 

 

                   ,       qu    ì     ả  quyế  vụ    v   ạ             ạ  

       e   y quyề        uy       trình bày: 

Ngày 15/10/2021, anh Đi h  ua   V cho a h  rầ  Vă  M vay s  ti   

1.300.000.000 ồ  . Có   m hợp  ồ   vay ti         y 29/10/2022  thời h   vay    

từ    y 15/10/2021        y 15/7/2022. C c bê  thỏa thuậ  phươ   thức tr   ợ    

   y 16/01/2022 tr  600.000.000 ồ    chậm  hất    y 15/7/2022 tr  

700.000.000 ồ  . Lãi tro   hợp  ồ    h    có  hi  hư   c c bê  thỏa thuậ  bằ   

một hợp  ồ    h c    1,5%/tháng. 

Do anh M  h    tr   ợ  ú   h    ê     y 03/9/2022  a h M   m biê   hậ  

với  ội du   thừa  hậ  c    ợ 1.300.000.000 ồ    ợ   c v  hẹ     y 15/9/2022 

tr  600.000.000 ồ   v     y 30/9/2022 tr  700.000.000 ồ       y 8/9/2022 tr  

30.000.000 ồ    ãi c    ợ trước    y 03/9/2022    i với s  ti   

1.300.000.000 ồ   sẽ ti p t c tr   ãi 38.000.000 ồ  /th     tr   ãi h    th   . 

Nay a h Đi h  ua   V yêu cầu a h  rầ  Vă  M tr    i s  ti    ợ   c    

1.300.000.000 ồ   v   ãi tro   h     ãi trê   ợ   c qu  h   từ    y 15/10/2021 

     hi   t    sơ th m (ngày 31/3/2023) là 417.454.000 ồ  .  ổ   cộ      

1.717.454.000 ồ  . 

Từ  hi vay ti   thì a h M ch  tr  cho a h V  ược 189.000.000 ồ   ti    ãi. 

S  ti    ợ   c v   ãi c     i a h V yêu cầu    1.528.454.000 ồ  . 

      qu    ì     ả  quyế  vụ    bị       ì   b y  

 ro   qu  trì h  i i quy t v     bị  ơ  vắ   mặt  ê   h    có  ời trì h b y. 

 

  Ậ   Ị   C         : 

 

Sau  hi   hiê  cứu c c t i  i u có tro   hồ sơ v      ược th m tra t i phiê  

t a v  că  cứ v o diễ  bi   t i phiê  t a   ội  ồ     t     hậ   ị h:  

[1] Về tố tụng: Đ y    v     “Tranh chấp hợp đồng vay tài sản” theo quy 

 ị h t i  ho   3 Đi u 26 của  ộ  uật t  t    d   sự. Do c c bê  tra h chấp v  

  uyê   ơ  có  ơ   h i  i    ê    a     h   d   huy   Chợ L ch  t  h      re 

th      i i quy t     ú   th m quy   v  phù hợp với quy  ị h  ho   1 Đi u 35 v  

 ho   1 Đi u 39 của  ộ  uật    t    d   sự. 

 ro   qu  trì h  i i quy t v      bị  ơ   ã  ược tri u tập hợp     hư   vắ   

mặt  h       do. Do vậy  vi c   a     h    thể ti   h  h h a  i i v  vi c   t    
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vắ   mặt c c  ươ   sự    phù hợp với quy  ị h t i  ho   2 Đi u 227  ộ  uật t  

t    d   sự. 

[2] Về nội dung: Anh Đi h  ua   V yêu cầu a h  rầ  Vă  M tr  s  ti    ợ 

  c    1.300.000.000 ồ   v  s  ti    ãi tro   h     ãi trê   ợ   c qu  h   từ    y 

15/10/2021      hi   t    sơ th m (ngày 31/3/2023) là 417.454.000 ồ  .  ổ   

cộ      1.717.454.000 ồ  . 

Do anh M có tr   ược 189.000.000 ồ   ti    ãi (chuyể   ho   N    h    

tro    hi u  ầ ). Do vậy  s  ti     c v   ãi   uyê   ơ  yêu cầu    

1.528.454.000 ồ  . 

Đ  chứ   mi h cho yêu cầu của mì h   uyê   ơ  có  ộp cho   a     ợp 

 ồ   vay ti         y 29/10/2021 có chứ   thực của Vă  ph    C    chứ     ợp 

 ồ   vay ti    h          y  Giấy   c  hậ   ợ    y 03/9/2022 (   h m y) v  

Giấy   c  hậ   ợ    y 03/9/2022 (vi t tay). C c vă  b     y do a h  rầ  Vă  Mới 

ký. 

 ro   qu  trì h  i i quy t v      bị  ơ   ã  ược t      t hợp    c c vă  b   

t  t    v  chứ   cứ  iê  qua      v      hư   vẫ  vắ   mặt  h       do v   h    

  i cho   a    vă  b   trì h b y    i   của mì h. T i  h    b o  iao  ộp chứ   

cứ s : 110/TB - TA ngày 17 tháng 11  ăm 2022   a     ã yêu cầu bị  ơ  cu   cấp 

t i  i u  chứ   cứ chứ   mi h mì h  h    có  ợ hoặc  ợ   uyê   ơ  ít hơ  s  ti   

 ợ   c    1.300.000.000 ồ    hư   bị  ơ   h    chứ   mi h  ược. 

 ừ  ó cho thấy  vi c bị  ơ   ợ   uyê   ơ  s  ti    ợ   c 

1.300.000.000 ồ      có   y ra. 

[2.1] Đố  vớ   ố   ề  lã       uy       y u   u,                       ấy  

Đ i với yêu cầu của   uyê   ơ  v  vi c tí h  ãi    1 5%/th    từ  hi cho 

vay (ngày 15/10/2021) v   ãi trê   ợ   c qu  h          y   t    v     

(31/3/2023) với tổ   s  ti      417.454.000 ồ  .  ội  ồ     t thấy  02  ợp  ồ   

vay ti   m    uyê   ơ  cu   cấp   u  hi rõ vi c  iao  hậ  ti   do c c bê  tự thực 

hi   v  chịu tr ch  hi m trước ph p  uật  t i phiê  t a   uyê   ơ  thừa  hậ   h    

có   m biê  b    iao  hậ  ti  .  ừ  ó  h    chứ   mi h  ược thời  iểm  iao ti    

s  ti    iao  ê   h    có că  cứ tí h  ãi   ãi trê   ợ   c qu  h   từ    y 

15/10/2021  hư yêu cầu của   uyê   ơ  

 uy  hiê          y 03/9/2022 bị  ơ  có   m  iấy   c  hậ  c    ợ   uyê  

 ơ  s  ti   1.300.000.000 ồ   (hẹ  ngày 15/9/2022 tr  600.000.000 ồ   v     y 

30/9/2022 tr  700.000.000 ồ  ) v  30.000.000 ồ   ti    ãi c    ợ trước  ó sẽ tr  

vào ngày 08/9/2022. Nội du    iấy   c  hậ   h    thể hi    ãi suất của  ho    

vay  hư   có  hi “Còn lãi suất 38 triệu hàng tháng tôi thỏa thuận với anh Vinh trả 
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hàng tháng”.   i phiê  t a   i di     uyê   ơ  cho rằ   sau  hi bị  ơ  vi t  iấy 

  c  hậ   ợ thì   uyê   ơ  cũ    ồ    . 

 ừ  ó cho thấy  tí h        y 03/9/2022  bị  ơ  ch  c    ợ   uyê   ơ  s  

ti    ãi    30.000.000 ồ  . Đ i với c c  ho    ãi  h c  ã tha h to    o   v  c c 

bê   ồ     trườ   hợp bị  ơ   h    tr   ược  ợ tro   th    9/2022 thì ph i chịu 

 ãi h    th    với s  ti   chậm tr  theo  ãi suất 38.000.000 ồ  /th    

(2 92%/th     = 35 04%/ ăm). X t thấy    y    sự th     hất của c c bê  t i thời 

 iểm   y  ê   hi  hậ   ể   m că  cứ tí h  ãi    phù hợp. 

Tuy nhiên,  ãi suất 2 92%/th       cao v  vượt quy  ị h của ph p  uật d   sự 

 ê  cầ   i u ch  h v  ch  chấp  hậ  mức  ãi    20%/ ăm = 1 67%/th   .  í h     

thời  iểm   t        ầ  7 th    với s  ti    ãi    151.970.000 ồ    cù   với 

30.000.000 ồ    ãi  ợ trước  ó thì tổ   cộ   ti    ãi    181.970.000 ồ  . 

Că  cứ b   “Chi tiết giao d ch khách hàng” m    uyê   ơ  cu   cấp thì sau 

   y 03/9/2022 bị  ơ  có chuyể   ho   N    h    cho   uyê   ơ  tổ   s  ti   

15.000.000 ồ  . Do vậy  tổ   s  ti    ãi bị  ơ  c    ợ   uyê   ơ     

166.970.000 ồ  . 

Do vậy  cầ  buộc bị  ơ  tr  cho   uyê   ơ  s  ti    ợ   c v   ãi    

1.466.970.000 ồ      phù hợp. 

[3] Về án phí: C c  ươ   sự ph i  ộp    phí theo quy  ịnh. 

V  các l  trên  

       Ị  : 

 

Că  cứ v o c c  i u 463  466  357  468  ộ  uật d   sự. 

C c  i u 147  271 v  273  ộ  uật t  t    d   sự. 

C c  i u 26  27 N hị quy t s : 326/2016/UBTVQH14    y 30/12/2016 của 

Ủy ba  thườ   v   u c hội. 

 uy        

1. Chấp  hậ  một phầ  yêu cầu  h i  i   của   uyê   ơ . 

 uộc a h  rầ  Vă  M ph i tr    i cho anh Đi h  ua   V s  ti    ợ   c    

1.300.000.000 ồ   (một tỷ ba trăm tri u  ồ  ) và s  ti    ãi    166.970.000 ồ   

(một trăm s u mươi s u tri u chí  trăm b y mươi       ồ  ).  ổ   cộ      

1.466.970.000 ồ   (một tỷ b   trăm s u mươi s u tri u chí  trăm b y mươi      

 ồ  ). 

Kể từ    y b      có hi u  ực ph p  uật v    ười  ược thi h  h    có  ơ  

yêu cầu thi h  h    m    ười ph i thi h  h    chưa thi h  h  o   s  ti    êu trên 
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thì ph i tr   ãi   i với s  ti   chậm tr  theo quy  ị h t i  ho   2 Đi u 468 của  ộ 

 uật d   sự. 

2. Kh    chấp  hậ  yêu cầu  h i  i   của anh Đi h  ua   V   i với s  ti   

chê h   ch là 61.484.000 ồ   (s u mươi m t tri u b   trăm t m mươi b      n 

 ồ  ). 

3.                  : 

 ị  ơ  ph i  ộp 56.009.000 ồ   ( ăm mươi s u tri u  h    trăm  ẻ chí  

      ồ  ) ti      phí d   sự sơ th m. 

N uyê   ơ  ph i  ộp 3.074.000 ồ   (ba tri u  h    trăm b y mươi b   

      ồ  ) ti      phí   i với s  ti    h     ược chấp  hậ   hư    ược trừ v o 

s  ti   t m ứ      phí d   sự sơ th m  ã  ộp    29.375.000 ồ   (hai mươi chí  

tri u ba trăm b y mươi  ăm       ồ  ) theo biê   ai thu t m ứ      phí     phí   a 

   s  0008511 ngày 31/10/2022 của Chi c c  hi h  h    d   sự huy   Giồ   

Trôm.  o   tr  cho   uyê   ơ  s  ti   chê h   ch sau  hi  hấu trừ    

26.301.000 ồ   (hai mươi s u tri u ba trăm  ẻ một       ồ  ). 

4                    :  

Đươ   sự có mặt t i phiê  t a có quy    h    c o b        y tro   thời h   

15 (mười  ăm)    y  ể từ    y tuyên án. 

Đươ   sự vắ   mặt t i phiê  t a có quy    h    c o b        y tro   thời 

h   15 (mười  ăm)    y  ể từ    y b       ược t      t hợp   . 

        ược thi h  h theo quy  ị h t i Đi u 2 Luật thi h  h    d   sự thì 

  ười  ược thi h  h    d   sự    ười ph i thi h  h    d   sự có quy   thỏa thuậ  

thi h  h     quy   yêu cầu thi h  h     tự   uy   thi h  h    hoặc bị cưỡ   ch  thi 

h  h    theo quy  ị h t i c c  i u 6  7  7a  7b v  9 Luật thi h  h    d   sự; thời 

hi u thi h  h    d   sự  ược thực hi   theo quy  ị h t i Đi u 30 Luật thi h  h    

d   sự. 

N     ậ    

- Các đương sự; 

- VKSND huyện Chợ Lách; 

- Chi cục THADS huyện Chợ Lách; 

- TAND tỉnh  ến Tre; 

- U ND xã (nơi cấp giấy chứng nhận kết hôn); 

- Lưu hsva  Vp. 

          Ồ    É   Ử SƠ   Ẩ  

          - C ủ  ọa   iê   òa 

 

 

(đã  ý  ê  và đó    ấ ) 

 

 ư      ọ     

 


